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	UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ TƯ PHÁP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH
(Được kiện toàn theo Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 11/10//2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)         
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ trong Hội đồng
(CT,PCT,UV)
	Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay



	01
	Hoàng Nam
	Chủ tịch Hội đồng
	Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

	02
	Hoàng Kỳ
	Phó Chủ tịch thường trực
	Giám đốc Sở Tư pháp

	03
	Lê Phương Nam
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Công an tỉnh

	04
	Lê Hồng Việt
	Ủy viên
	Phó Chính ủy -  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	05
	Nguyễn Cửu
	Ủy viên
	Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

	06
	Lê Thị Hải Hà
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Tài chính

	07
	Nguyễn Hoàn
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

	08
	Võ Văn Minh
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

	09
	Võ Xuân Long
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Nội vụ

	10
	Bùi Văn Thảng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

	11
	Nguyễn Huy Hùng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

	12
	Trần Hữu Hùng
	Ủy viên
	Giám đốc Sở Giao thông vận tải

	13
	Nguyễn Hữu Hưng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Công thương

	14
	Nguyễn Phú Quốc
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn

	15
	Nguyễn Trường Khoa
	Ủy viên
	Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

	16
	Trần Văn Thịnh
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Y tế

	17
	Nguyễn Hữu Thắng
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

	18
	Trần Khánh Phôi
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ

	19
	Văn Đức Lợi
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Sở Xây dựng

	20
	Hồ Thị Minh
	Ủy viên
	Phó Trưởng Ban Dân tộc

	21
	Lê Sa Huỳnh
	Ủy viên
	Phó Chánh Thanh tra tỉnh

	22
	Lê Vĩnh Nhiên
	Ủy viên
	Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

	23
	Mai Xuân Tâm
	Ủy viên
	Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

	24
	Dương Xuân Sanh
	Ủy viên
	Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

	25
	Nguyễn Quốc Khánh
	Ủy viên
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

	26
	Lê Hồng Sơn
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh

	27
	Nguyễn Thị Hà
	Ủy viên
	Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

	28
	Lê Thị Hồng Đào
	Ủy viên
	Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

	29
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Ủy viên
	Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

	30
	Nguyễn Thị  Thu  Hà
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

	31
	Trần Thị Thu
	Ủy viên
	Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

	32
	Nguyễn Thị Hường
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

	33
	Trần Thị Thanh Hà
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

	34
	Trần Hữu Đức
	Ủy viên
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

	35
	Võ Công Hoan
	Ủy viên
	Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh

	36
	Đặng Quang Linh
	Ủy viên
	Chủ nhiệm Đoàn Luật sư

	Tổng cộng:  36 thành viên


DANH SÁCH TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG 
PHỐI HỢP PBGDPL CẤP TỈNH
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ trong Tổ Thư ký
(Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng, thành viên)
	Chức vụ, chức danh và cơ quan công tác hiện nay
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